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BÁO CÁO 

Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu  

về phòng, chống bạo lực gia đình  

 

 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành 

rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định 

quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi là dự thảo 

Nghị định). Kết quả rà soát như sau: 

 I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT  

 1. Mục đích, yêu cầu rà soát 

- Mục đích rà soát: Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ 

thống pháp luật hiện hành và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có 

liên quan đến dự thảo Nghị định góp phần đưa ra những đánh giá tổng quan, nhận 

định những điểm phù hợp và chưa phù hợp, trên cơ sở đó điều chỉnh các nội dung 

liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất cao trong hệ thống pháp luật. 

- Yêu cầu rà soát: Bảo đảm các quy định của dự thảo Nghị định được rà soát 

đầy đủ, đối chiếu, đánh giá với các nội dung, quy định của các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan. 

 2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 

 - Phạm vi rà soát: Các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến 

công tác dân tộc; toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật (Hiến pháp, Luật, Nghị 

quyết của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định 

của Chính phủ) có liên quan đến các nội dung của dự thảo Nghị định. 

 - Nội dung rà soát: Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện 

hành có liên quan đến dự thảo Nghị định và các công ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên; hoàn thiện danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục 

các công ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định; xem xét, đối chiếu, 

đánh giá nội dung, quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với 

dự thảo Nghị định. 

- Đối tượng rà soát: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan 

đến dự thảo Nghị định, các công ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định 

mà Việt Nam là thành viên. 
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 II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT  

1. Kết quả chung 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến nội dung 

dự án, dự thảo: Qua rà soát đã xác định được có 46 văn bản bao gồm: Hiến pháp; 

04 điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 03 văn bản của Đảng; 17 luật; 19 

Nghị định; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 01 Thông tư cụ thể: 

a) Hiến pháp năm 2013 

b) Các chủ trương, chính sách của Đảng: 

- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành TW Đảng 

về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước; 

- Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; 

- Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. 

c) Các luật có liên quan: 

- Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; 

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014; 

- Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

- Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

- Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; 

- Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2020; 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; 

- Luật Giao dịch điện tử năm 2023; 

- Luật Căn cước năm 2023. 

c) Các Nghị định có liên quan: 

- Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

về công tác gia đình; 
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- Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định cơ 

sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

- Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

- Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định cơ 

sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; 

- Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định 

việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; 

- Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh; 

- Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về 

định danh và xác thực điện tử; 

- Nghị định 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ về bảo vệ 

dữ liệu cá nhân; 

- Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 



 
 

4 

 

văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ quy định về 

danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

d) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan: Quyết định số 

21/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Quy chế phối hợp liên 

ngành về phòng, chống bạo lực gia đình”. 

đ) Thông tư có liên quan: Thông tư 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành và hệ thống thông tin khác. 

e) Các Công ước quốc tế: 

- Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ 

(CEDAW), ký kết ngày 27/11/1981. Công ước này có hiệu lực ở Việt Nam từ 

ngày 19/3/1982; 

- Công ước về quyền của trẻ em (CRC) năm 1989, ký kết tháng 01/1990. 

Công ước này có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 20/2/1990; 

- Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Việt Nam 

gia nhập từ ngày 24/9/1982; 

- Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR), Việt 

Nam gia nhập từ ngày 24/9/1982. 

 2. Kết quả cụ thể 

 Về cơ bản, dự thảo Nghị định đã thể chế hóa các nội dung cơ bản của 

Hiến pháp năm 2013, phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên. Qua rà soát, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận thấy các quy định của 

dự thảo Nghị định cơ bản đã bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản 

hiện hành có liên quan.  

Tại dự thảo hiện nay, còn có quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 của dự 

thảo về việc dữ liệu được thu thập trực tiếp từ nội dung quản lý nhà nước về 

phòng, chống bạo lực gia đình quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này thông 

qua phần mềm Cơ sở dữ liệu, cụ thể là thu thập thông tin đối với người bạo lực 

gia đình và người bị bạo lực gia đình. Đây là nội dung đặc thù về phòng, chống 

bạo lực gia đình. Tại dự thảo Nghị định cũng đã có các quy định tại Điều 9, Điều 

10 để đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân. Vì vậy, về cơ bản 

các quy định này phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. 

Kết quả và nội dung rà soát cụ thể liên quan đến các văn bản quy phạm 

pháp luật tại mục I Báo cáo cụ thể được nêu tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này 

(Phụ lục đính kèm). 
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 Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia 

đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Chính phủ./. 

Nơi nhận:  

- Chính phủ; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg Chính phủ Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ; 

- Lưu: VT, GĐ, TT (15). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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